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FACTS: (Flexible AC Transmission System)  Hệ thống truyền tải điện xoay 

chiều linh hoạt 

SVC (Static Var Compensator) : Máy bù tĩnh 

TCR (Thyristor Controlled Reactor) : Kháng điều khiển bằng thyristor 

TSC (Thyristor Switched Capacotpor) : Tụ đóng cắt bằng thyristor 

TSR (Thyristor Switched Reactor) : Kháng đóng cắt bằng thyristor 

FC (Fixed Capacitor) :  Tụ điện cố định 

 : Góc mở của thyristor 

 : Góc dẫn của thyristor 

IL : Dòng điện qua cuộn kháng 

ILft :  Biên độ của dòng điện cơ bản qua cuộn kháng TCR 

BL() : Điện dẫn tương đương của TCR theo góc dẫn 

XL : Điện kháng của TCR ở tần số cơ bản 

Xsl : Điện kháng đặc trưng cho độ dốc đường đặc tính tĩnh V-I của TCR 

Vref : Điện áp của SVC 

ISVC : Dòng điện chạy qua SVC 

BSVC : Điện dẫn tương đương của SVC 

BTCR : Điện dẫn tương đương của TCR 

Unorm : Điện áp định mức của hệ thống  

Sshort ciruit : Cấp công suất ngắn mạch tương đương của hệ thống 


